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Tóm tắt
Bài báo này phân tích một nhóm các nhân tố tác động đến sự ổn định và phát triển của các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa thời kỳ hậu Covid-19 bao gồm: Nguồn lực bên ngoài, quản lý đổi mới. 
Mô hình SEM được xây dựng dựa trên các giả thuyết về nhân tố tác động cùng tập dữ liệu được thu 
thập từ 100 doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Kết quả kiểm định cho thấy rằng, với R-square 
= 0.811, Cronbach’s Alpha = 0.658, các giả thuyết chính được chấp nhận, chứng minh quản lý đổi 
mới và nguồn lực bên ngoài có ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển của các doanh nghiệp nhỏ 
và vừa tại Việt Nam. 
Từ khoá: Quản lý đổi mới sáng tạo, SMEs, chuyển đổi số, Covid-19, phát triển bền vững.
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Abstract

This study examines a set of factors that impact the stability and development of small and 
medium-sized enterprises (SMEs) in the post-Covid period, including human capital sharing and 
innovation management. The study collected data from 100 SMEs in five industries, namely tourism, 
restaurants, hotels, education companies, and beauty companies, in Vietnam. The smartPLS tool 
was employed to test the hypotheses regarding the influencing factors in the research model. The 
results of the tests indicate that the main hypotheses are accepted, with R-square = 0.811 and 
Cronbach's Alpha = 0.658, demonstrating that innovation management and human capital sharing 
have a significant influence on the stability and development of SMEs in Vietnam.
Keywords:  Innovation management, SMEs, digital transformation, Covid-19, sustainable development.

1. Giới thiệu
Kể từ đầu năm 2020, thế giới đã chứng 

kiến sự xuất hiện của một thảm họa toàn 
cầu chưa từng có. Đại dịch Covid-19 đã 
gây ra nhiều ca tử vong và suy thoái kinh tế 
trên diện rộng. Sự lây lan của virus corona 
Covid-19 vào đầu năm 2020 đã gây ra nhiều 

tác động nghiêm trọng đối với tất cả các nền 
kinh tế của nhiều quốc gia nói chung, và đối 
với các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng 
(Adam & Alarifi, 2021). Trong “cơn bão” 
này, các doanh nghiệp nhỏ và vừa với tính 
chất đặc thù là ngành kinh tế liên kết, luôn 
là đối tượng dễ bị tổn thương nhất, chịu 
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tác động nặng nề nhất trong cuộc khủng 
hoảng (Mairaru et al., 2024). Việt Nam có 
khoảng 870 nghìn doanh nghiệp, trong đó, 
doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm hơn 98%. 
Hàng năm, các doanh nghiệp SME đóng 
góp khoảng 40% GDP, nộp ngân sách Nhà 
nước 30%, đóng góp giá trị sản lượng công 
nghiệp 33%, giá trị hàng hóa xuất khẩu 
30% và thu hút gần 60% lao động”. Sau 
Covid-19, hàng loạt doanh nghiệp nhỏ và 
vừa đã phải nộp đơn phá sản hoặc tạm đóng 
cửa. Nhiều doanh nghiệp tư nhân và hộ gia 
đình năng lực quản lý yếu kém, khó thích 
nghi với sự biến đổi đều hoạt động không 
ổn định (Hoang & Nguyen, 2022). Nhìn 
chung, tác động của đại dịch Covid-19 đối 
với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt 
Nam là rất lớn và có thể cần phải có chính 
sách kinh tế cũng như kế hoạch tài chính để 
hỗ trợ tốt hơn các doanh nghiệp địa phương 
đối phó với các vấn đề phục hồi sau đại dịch 
(Tung & Duc, 2023).

Trên thực tế, hoạt động chuyển đổi số 
trong doanh nghiệp đã diễn ra mạnh mẽ 
trong những năm gần đây như một nhu cầu 
tự nhiên của rất nhiều doanh nghiệp trên 
thế giới. Điều này nhằm đáp ứng sự thay 
đổi trong quá trình quản lý của các doanh 
nghiệp và giúp tiếp cận khách hàng nhanh 
chóng hơn (Chen & Kim, 2023). Có khá 
nhiều các nghiên cứu trên thế giới chứng 
minh rằng các hoạt động đổi mới sáng tạo, 
ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp 
sẽ giúp cho doanh nghiệp hoạt động hiệu 
quả. Trong và sau thời kỳ Covid-19, những 
doanh nghiệp đầu tư vào đổi mới và công 
nghệ dễ dàng bước qua đại dịch một cách 
ngoạn mục và tiếp tục phát triển sau đó. Bởi 
thế, Chính phủ Việt Nam cũng nỗ lực trong 
việc hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy nhanh 
quá trình chuyển đổi số. Mặc dù những khó 
khăn trong thay đổi thói quen, tập quán kinh 
doanh được coi là rào cản lớn khiến doanh 
nghiệp SMEs gặp khó khăn. Mặt khác, các 
doanh nghiệp quy mô nhỏ và siêu nhỏ, có 
tiềm lực tài chính hạn chế nên gặp khó khăn 
nhiều nhất về chi phí đầu tư, ứng dụng công 
nghệ (Hoang & Nguyen, 2022; Tung & 
Duc, 2023). Tuy nhiên, điều dễ nhận thấy 

việc chuyển đổi số sẽ thay đổi thói quen và 
cách làm việc của người lao động. Bởi thế, 
nhu cầu chuyển đổi số trở nên cấp thiết để 
các doanh nghiệp đổi mới mô hình; Chuyển 
dần các hoạt động kinh doanh trên các nền 
tảng số; Tìm kiếm thêm thị trường, cắt giảm 
chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động, khả 
năng cạnh tranh, thích ứng với bối cảnh mới 
(Elgazzar et al., 2022).

Nghiên cứu này đề cập đến việc phân 
tích các yếu tố về quản lý đổi mới và nguồn 
nhân lực bên ngoài hỗ trợ cho sự phát triển 
bền vững của doanh nghiệp trong và sau đại 
dịch Covid-19. Nghiên cứu cũng tập trung 
vào tầm quan trọng của đổi mới và công 
nghệ tác động tới khả năng phục hồi của 
doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh đại 
dịch. Bởi vì, nhờ có đổi mới và công nghệ 
giúp cho sự tồn tại của các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa thiết lập lợi thế cạnh tranh so với 
các đối thủ (Chen & Kim, 2023; Corvello 
et al., 2022; Elgazzar et al., 2022). Ngoài 
ra, nghiên cứu này còn kiểm định xem nhân 
tố như tài chính và công nghệ có thúc đẩy 
việc đổi mới trong doanh nghiệp hay không 
và tiếp cận nguồn nhân lực bên ngoài cũng 
như quản lý đổi mới sẽ ảnh hưởng như thế 
nào tới sự ổn định và phát triển của doanh 
nghiệp trong và sau thời kỳ Covid-19?
2. Các nghiên cứu liên quan 
2.1. Nguồn lực bên ngoài

Điều kiện làm việc bao gồm cả nơi làm 
việc thực tế và các thành phần cụ thể trong 
hợp đồng lao động của nhân viên. Điều này 
bao gồm các chủ đề như lập kế hoạch làm 
việc và cân bằng giữa công việc và cuộc 
sống cũng như tổ chức công việc và các 
hoạt động liên quan đến công việc, đào tạo, 
khả năng tuyển dụng và sức khỏe, an toàn 
và hạnh phúc (Dütsch, 2022).

Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa cho rằng 
trong 2 năm qua, dịch Covid-19 bùng phát 
khiến hàng loạt doanh nghiệp phải đóng cửa, 
ngừng hoạt động, sử dụng hết nguồn lực tài 
chính khiến nhiều lao động mất việc làm. Nó 
gây ra sự thiếu hụt lao động trong nhiều lĩnh 
vực. Khi kinh tế Việt Nam đang trong giai 
đoạn phục hồi, tình trạng mất cân đối cung 
cầu nhân lực trong nhiều ngành cũng như vấn 
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đề thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao là 
điều khó tránh khỏi. Sự bùng phát Covid-19 
đã tác động tiêu cực đáng kể đến lực lượng 
lao động, khiến việc khởi động lại các hoạt 
động của doanh nghiệp trở nên khó khăn. Để 
tăng cường khả năng cạnh tranh và ổn định 
phát triển, điều quan trọng đối với các doanh 
nghiệp là phải khôi phục nguồn nhân lực (Ali 
et al, 2021). Nhiều doanh nghiệp đã tuyển 
dụng bán thời gian các nhân lực từ các doanh 
nghiệp khác trong một khoảng thời gian chờ 
hồi phục. Việc mượn lao động này dưới hình 
thức kết hợp công khai chia sẻ nguồn lực. 
Hoặc kêu gọi những nhân viên làm việc part 
time dưới mọi hình thức khác nhau (Sahami 
et al, 2021).

 Điều kiện làm việc lúc này quyết định 
một nhân viên có gắn kết với doanh nghiệp 
hay không, cũng như kêu gọi chia sẻ nguồn 
lực từ bên ngoài (Marshall et al, 2019; Sahami 
et al, 2021). Trong bối cảnh thiếu hụt lao động 
có trình độ cao thì điều kiện làm việc là cách 
thức vững vàng nhất giúp cho doanh nghiệp 
có được những nguồn lực chia sẻ (Sahami et 
al, 2021). Đối với cả những doanh nghiệp cho 
phép nhân viên đi làm thêm hay những doanh 
nghiệp thuê nguồn lực part time đều phải tạo 
những điều kiện nhất định để níu giữ nhân 
viên (Ali et al, 2021).
2.2. Quản lý đổi mới

Đổi mới là việc thực hiện một sản phẩm 
hoặc quy trình mới hoặc được cải tiến rất 
nhiều, phương pháp tiếp thị hoặc tổ chức, 
thực tiễn kinh doanh, tổ chức nơi làm 
việc hoặc cải thiện quan hệ (Castellano et 
al, 2022). Đó cũng là chìa khóa để doanh 
nghiệp tồn tại, hoạt động hiệu quả và tăng 
trưởng trong môi trường kinh doanh đầy 
biến động hiện nay (Singh et al., 2022). 

Đổi mới đã trở thành một điều cần thiết 
cho tất cả các doanh nghiệp hiện đại muốn 
tồn tại trong một thế giới được đặc trưng 
bởi cạnh tranh, thay đổi công nghệ và khủng 
hoảng tái diễn (Efrata et al, 2019). Khái 
niệm đổi mới đề cập đến việc sử dụng công 
nghệ mới hoặc thực tiễn quản lý mới trong 
một tổ chức để đạt được mục tiêu cải tiến 
trong hoạt động của tổ chức (Singh et al., 
2022). Trong khi lợi thế cạnh tranh có thể 

đến từ quy mô, hoặc quyền sở hữu tài sản, 
v.v. thì việc quản lý đổi mới này ngày càng 
xuất hiện ủng hộ những tổ chức có thể huy 
động kiến thức và kỹ năng công nghệ và 
kinh nghiệm để tạo ra tính mới. Các công ty 
tăng thị phần và lợi nhuận của họ là những 
công ty đổi mới sản phẩm của họ.

Do đó, sự đổi mới chứng tỏ vai trò then 
chốt khi đưa ra các quyết định chiến lược 
cho phép các sáng kiến tạo ra giá trị chung 
được xác định. Quản lý kinh doanh sáng tạo 
cho phép tạo ra các quá trình chuyển đổi văn 
hóa, vốn là nguồn cơ hội trong nền kinh tế 
toàn cầu và do đó, dẫn đến tăng trưởng bền 
vững (Adam & Alarifi, 2021; Chen & Kim, 
2023). Đo lường hiệu quả quản lý đổi mới 
của doanh nghiệp giúp nâng cao những mặt 
tích cực trong hoạt động của doanh nghiệp 
và tạo cơ hội để thực hiện các biện pháp đổi 
mới sáng tạo nhằm giải quyết những điểm 
yếu (Ramil et al, 2018).
2.3. Chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Chuyển đổi số là sự tích hợp của kỹ thuật 
số công nghệ vào quy trình kinh doanh hay 
là một mô hình kinh doanh được thúc đẩy 
bởi những thay đổi liên quan đến việc áp 
dụng kỹ thuật số công nghệ đều được coi là 
chuyển đổi số trong doanh nghiệp (Elgazzar 
et al., 2022).

Nhiều doanh nghiệp đã gặp khó khăn 
trong việc bắt kịp quá trình chuyển đổi 
công nghệ cho đến khi cuộc khủng hoảng 
Covid-19 bùng nổ. Kể từ khi đại dịch bắt 
đầu, thách thức ngày càng gia tăng và ngày 
càng đặt trọng tâm vào tương lai của công 
việc và cuộc sống nhiều hơn những gì mọi 
người nghĩ trước đây. Công nghệ kỹ thuật 
số sẽ là khía cạnh ngày càng quan trọng của 
khả năng phục hồi kinh doanh với hầu như 
mọi công ty đều phải dựa vào phân tích dữ 
liệu, công cụ kỹ thuật số và tự động hóa 
(Elgazzar et al., 2022). 

Một số quốc gia vẫn đang vật lộn với 
việc mở rộng nền kinh tế kỹ thuật số của 
họ. Nó đòi hỏi phải xây dựng và sự trưởng 
thành của cơ sở hạ tầng kỹ thuật số như 
mạng cáp quang, công nghệ thông tin dựa 
trên mạng không dây, công nghệ kỹ thuật số 
(AI, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, v.v.) và 
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phần mềm đảm bảo, hỗ trợ kết nối thời gian 
trực tuyến 24/7. Các tổ chức được yêu cầu 
phải có một mức độ nhận thức nhất định về 
tầm quan trọng của chuyển đổi kỹ thuật số và 
nâng cao tay nghề của nhân viên. Điều này 
sẽ dẫn đến sự hiểu biết tốt hơn về những thay 
đổi hiện đang xảy ra trong môi trường kinh 
doanh toàn cầu và tăng đáng kể khả năng 
nắm bắt và sử dụng kỹ thuật số của các công 
ty công nghệ, tức là, sự sẵn sàng về kỹ thuật 
số hoặc công nghệ (Elgazzar et al., 2022).

Tại Việt Nam, chuyển đổi số trong 
doanh nghiệp được hiểu theo nghĩa là quá 
trình thay đổi từ mô hình truyền thống sang 
doanh nghiệp số bằng cách áp dụng công 
nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu 
lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), điện 
toán đám mây (Cloud Computing),... thay 
đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy 
trình làm việc, văn hóa doanh nghiệp (Tung 
& Duc, 2023). Các doanh nghiệp Việt Nam 
nói chung, nhất là, doanh nghiệp nhỏ và vừa 
vẫn chưa nhận thức đúng vai trò chuyển đổi 
số trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, 
cụ thể, theo Liên đoàn Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI), hiện nay, doanh 
nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam chiếm 
khoảng 97% tổng số doanh nghiệp, trình độ 
khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo còn 
thấp, có 80% đến 90% máy móc sử dụng 
trong các doanh nghiệp Việt Nam là nhập 
khẩu, gần 80% là những công nghệ cũ từ 
thập niên 1980 - 1990. Vì vậy, đổi mới là vấn 
đề sống còn đối với các doanh nghiệp này.

Trên thực tế, việc tham gia vào quá trình 
chuyển đổi số của các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa còn chậm bởi nhiều thách thức (Tung 
& Duc, 2023; Elgazzar et al., 2022). Những 
thách thức lớn nhất là doanh nghiệp nhận 
thức chưa đầy đủ về chuyển đổi số, họ cho 
rằng chuyển đổi số tốn nhiều chi phí, lo lắng 
về vấn đề thiếu nhân lực công nghệ, lo lắng 
về vấn đề bảo mật thông tin nội bộ, bí mật 
kinh doanh,… đặc biệt là, doanh nghiệp khó 
khăn trong việc xác định hướng đi, lộ trình 
cụ thể để chuyển đổi số trong doanh nghiệp. 
Hiện nay, doanh nghiệp nhỏ và vừa mới chỉ 
đủ khả năng chi trả cho sản xuất cơ bản, 
còn đầu tư lớn cho chuyển đổi số thì không 

phải doanh nghiệp nào cũng làm được ngay, 
bởi các vấn đề chi phí, tư vấn, định giá, 
giải pháp thực hiện,... Bên cạnh đó, vấn đề 
vay vốn ngân hàng cũng gặp khó khăn do 
nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa đáp 
ứng được yêu cầu vay vốn ngân hàng, năng 
lực quản lý dòng vốn (Tung & Duc, 2023; 
Iskandar, 2022).
2.4. Nguồn lực nội tại

Nguồn lực bên trong là những khả 
năng chúng ta có được theo thời gian: Kinh 
nghiệm, kiến thức, kỹ năng kỹ thuật, nhận 
thức, khả năng, hiểu biết sâu sắc, v.v.. Chúng 
là những khoản đầu tư mà chúng ta thực hiện 
cho chính mình. Nguồn lực bên trong không 
bị giới hạn bởi những hạn chế giống như 
nguồn lực bên ngoài. Luôn luôn có nhiều 
khả năng và kỹ năng để đạt được, hiểu biết 
sâu sắc hơn và kinh nghiệm để đạt được. 
Nguồn lực bên trong tăng theo thời gian. Khi 
chúng được sử dụng, chúng phát triển về khả 
năng và giá trị. Nguồn lực nội bộ mang lại sự 
tự do và linh hoạt - chúng luôn ở bên chúng 
ta và sẵn sàng sử dụng khi cần (Beninger & 
Francis, 2022; Saad et al., 2021).

Các nguồn lực nội bộ của công ty như 
vốn nhân lực, học tập tổ chức và tính linh 
hoạt của quản lý góp phần thích ứng chiến 
lược thành công của bất kỳ công ty nào (Saad 
et al., 2021). Những tài nguyên này có tầm 
quan trọng lớn hơn đối với các doanh nghiệp 
nhỏ để đảm bảo sự tồn tại (Saad et al., 2021).
2.5. Phát triển bền vững của doanh nghiệp 
nhỏ và vừa

Nhiều doanh nghiệp trên khắp thế giới đã 
bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 
với những kết quả khác nhau. Các doanh 
nghiệp nhỏ hơn, dễ bị tổn thương về tài chính 
phải đối mặt với việc đóng cửa hoặc gián 
đoạn về kinh tế, trong khi các doanh nghiệp 
du lịch và các nhà tổ chức sự kiện buộc phải 
giảm các hoạt động của họ hoặc thực hiện 
các biện pháp cắt giảm chi phí do phong toả 
(Iskandar, 2022; Beninger & Francis, 2022). 
Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp khác đã phản 
ứng bằng việc đổi mới hoạt động kinh doanh 
và các sản phẩm hoặc quy trình mới. Một số 
công ty đã chuyển sang mô hình kinh doanh 
mới bằng cách thiết lập các kênh bán hàng 
trực tuyến (Elgazzar et al., 2022).



42     Tạp chí KH&CN Trường Đại học Hòa Bình - Số 08 - Tháng 6.2023

KINH TẾ VÀ XÃ HỘI 

Khả năng phục hồi của doanh nghiệp là 
khả năng tiếp tục vận hành một hệ thống khi 
gặp sự cố hoặc khả năng giữ các thành phần 
cần thiết để cập nhật hoặc sắp xếp lại chức 
năng của hệ thống. Khả năng phục hồi có 
liên quan đến việc nhìn thấy trước và ngăn 
chặn các mối rủi ro (Beninger & Francis, 
2022; Hadjielias et al., 2022). Sự linh hoạt 
và khả năng phục hồi của tổ chức là cần 
thiết khi đối mặt với bất ổn kinh tế và gián 
đoạn thương mại.

Các doanh nghiệp có thể nhanh chóng 
điều chỉnh trước những cú sốc nhờ khả 
năng phục hồi kinh doanh, điều này cũng 
giúp bảo vệ con người, tài sản, và thương 
hiệu (Hadjielias et al., 2022; Singh et al., 
2022). Khả năng thích ứng với những thay 
đổi và cú sốc đột ngột của các doanh nghiệp 
nhỏ là điều cần thiết cho tăng trưởng kinh tế 
(Singh et al., 2022; Saad et al., 2021). Đổi 
mới và linh hoạt là rất quan trọng để phục 
hồi sau khủng hoảng (Iskandar, 2022). 
3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Mô hình nghiên cứu

Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, 
đổi mới là một thành phần quan trọng của 
lợi thế cạnh tranh. Bởi vì nó đề cập đến việc 
giới thiệu các phương pháp, sự vật và/hoặc 
hệ thống mới, cũng như các chiến thuật mới 
để cạnh tranh trên thị trường, nên nó tạo điều 
kiện cho việc khám phá các khả năng và ý 
tưởng mới (Castellano et al, 2022). Nhiều 
nghiên cứu cho rằng đổi mới là hoạt động 
thường xuyên của các doanh nghiệp và định 
hướng cho các doanh nghiệp phát triển.

Giả thuyết H1. Những doanh nghiệp 
quản lý đổi mới tốt sẽ định hướng tới sự 
phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Một người làm việc trong một môi 
trường dễ chịu sẽ háo hức đóng góp hơn cho 
các mục tiêu của doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
Sức khỏe tinh thần và thể chất của nhân viên 
bị ảnh hưởng rất nhiều bởi môi trường làm 
việc của họ. Trong điều kiện những doanh 
nghiệp nhỏ và vừa khó khăn trong tuyển 
dụng nhân tài thì việc hỗ trợ các điều kiện 
làm việc phù hợp sẽ tìm nguồn lực bên ngoài 
thông qua việc thuê part time hoặc chia sẻ 
nguồn nhân lực (Sahami et al, 2021). Điều 

kiện làm việc phù hợp giúp họ có thể tuyển 
dụng bán thời gian những nhân tài từ các 
doanh nghiệp khác. Các công ty thường tập 
trung nỗ lực vào việc tăng cường an sinh xã 
hội vì nó được coi là một yếu tố quan trọng 
đối với người lao động khi có điều kiện làm 
việc thuận lợi. Các doanh nghiệp khác cho 
rằng nhu cầu duy trì tính cạnh tranh nhờ 
sự đổi mới tạo ra, khuyến khích các doanh 
nghiệp thúc đẩy môi trường làm việc sáng 
tạo (Dütsch, 2022; Marshall et al, 2019).

Giả thuyết H2a. Tiếp cận nguồn nhân 
lực chất lượng cao từ bên ngoài doanh 
nghiệp tác động tích cực tới sự phát triển 
bền vững của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Giả thuyết H2b. Nguồn nhân lực chất 
lượng cao từ bên ngoài sẽ tác động tới quản 
lý đổi mới của doanh nghiệp.

Các nguồn nhân lực nội tại giúp ích cho 
việc quản lý đổi mới, sự tiếp cận đổi mới 
của các lãnh đạo doanh nghiệp cũng như 
nhân lực có trình độ cao. Một số nghiên cứu 
đã khẳng định tầm quan trọng của nguồn 
lực nội tại sẽ thúc đẩy sự quản lý đổi mới 
trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Giả thuyết H3. Nguồn nhân lực nội tại 
ảnh hưởng đến việc quản lý đổi mới.

 Mối quan hệ giữa chuyển đổi kỹ thuật 
số và đổi mới được khám phá dưới nhiều 
nghiên cứu khác nhau. Chuyển đổi số ảnh 
hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh 
nghiệp (Chen & Kim, 2023). Chuyển đổi 
số hữu ích cho việc hình thành nên những 
sản phẩm có giá trị và từ đó, mang lại tính 
sáng tạo và bền vững trong doanh nghiệp. 
Chuyển đổi số sẽ tác động vào việc quản lý 
các nguồn lực một cách hiệu quả và sáng 
tạo giúp cho doanh nghiệp tồn tại và phát 
triển bền vững (Iskandar, 2022).

Giả thuyết H4. Chuyển đổi số giúp cho 
doanh nghiệp quản lý đổi mới tốt hơn.
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3.2. Thu thập dữ liệu
Danh mục các doanh nghiệp lấy mẫu 

chia thành 05 lĩnh vực ngành nghề chính, là 
những lĩnh vực chịu tác động lớn từ ảnh hưởng 
Covid-19 và hiện đang hoạt động ổn định bao 
gồm: công ty du lịch, công ty giáo dục, công 
ty dịch vụ ăn uống, công ty trong lĩnh vực thời 
trang làm đẹp, dịch vụ lưu trú khách sạn. 

Thu thập dữ liệu trong nghiên cứu 
này bằng cách tạo ra bảng hỏi và sử dụng 
khảo sát trực tuyến bằng nền tảng Google 
form và gửi tới các doanh nghiệp thuộc các 
danh mục trên. Đối tượng nhận bảng hỏi là 
giám đốc điều hành, quản lý của các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa. Số lượng người tham 
gia khảo sát là 100 người. Tỉ lệ phân biệt 
theo giới tính như bảng sau:

Trong câu hỏi khảo sát, có thống kê số 
năm kinh nghiệm của từng người. Số năm 
kinh nghiệm được phân loại thành 04 loại 

chính gồm: Dưới 1 năm, từ 1-3 năm, từ 3-5 
năm và trên 5 năm. Theo thống kê, tỉ lệ người 
tham gia khảo sát với số năm kinh nghiệm làm 
việc trên 5 năm ở mức cao nhất, đạt 34%.

.

Trình độ của những người tham gia khảo 
sát cũng được thống kê, phần lớn người 
tham gia khảo sát có trình độ đại học, chiếm 
tới 91%, có 2% người có trình độ dưới đại 
học và 7% tỉ lệ có trình độ trên đại học.

3.3 Xử lý dữ liệu, mã hoá biến dữ liệu và 
luận chung thang đo

Mỗi biến ẩn được mô tả và tạo bảng hỏi 
như bảng dưới đây. Các nghiên cứu trước 
đây đã sử dụng cũng được chúng tôi tham 
khảo cách tạo bảng hỏi. Có tổng số 17 biến 
quan sát được liệt kê theo bảng dưới đây. 
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Để đo lường các biến trong mô hình nghiên 
cứu, nhóm tác giả sử dụng thang đo Likert 5 
mức độ từ mức độ (1): Hoàn toàn không đồng 
ý, đến mức (5): Hoàn toàn đồng ý.
4. Các kết quả
4.1. Đánh giá độ tin cậy của mô hình

Chúng tôi sử dụng SmartPLS 4.0 để 
đánh giá mô hình SEM. Mô hình gồm 05 
biến, trong đó, có 01 biến phụ thuộc, 01 biến 
trung gian, 03 biến độc lập và 20 biến quan 

sát. Hệ số tải nhân tố (outer loading) theo 
giả thuyết tốt nhất là lớn hơn 0.6, tuy nhiên, 
trong mô hình có biến quan sát với giá trị 
thấp nhất là 0.439. Còn lại các hệ số khác 
đều lớn hơn 0.6. Do đó, các biến được giữ 
lại trong mô hình nghiên cứu trừ 02 biến 
quan sát là BR3 và BR4 bị loại khỏi mô 
hình. Bảng dưới đây là hệ số tải của 20 biến 
quan sát thuộc mô hình.
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Dựa trên dữ liệu thu thập được, mô hình 
nghiên cứu đã được kiểm định. Đầu tiên, 
kiểm định tính hợp lệ và độ tin cậy. Bảng 
hiển thị thông số về tính hợp lệ và độ tin 
cậy. Tính hợp lệ của biến được biểu thị bằng 
điểm AVE. Các biến hợp lệ có điểm AVE 
lớn hơn 0.5. Điểm AVE của biến phát triển 
bền vững = 0.557. Quản lý đổi mới = 0.578 cho 
thấy các biến trung gian và biến phụ thuộc của mô 

hình nghiên cứu đều hợp lệ. Độ tin cậy của các 
biến thể hiện qua Cronbach’s alpha (CA) 
hoặc độ tin cậy tổng hợp (CR) lớn hơn 0.6. 
Bảng dưới đây cho thấy tất cả các biến đều 
có CA hoặc CR lớn hơn 0.6, thậm chí lớn 
hơn 0.7. Nó có nghĩa là tất cả các biến đều 
đáng tin cậy. Trên cơ sở phân tích tính giá 
trị và độ tin cậy, các biến và chỉ báo của mô 
hình nghiên cứu đều có giá trị và độ tin cậy.

4.2. Thảo luận kết quả kiểm định giả thuyết
Dựa trên mô hình nghiên cứu đã được kiểm 

định với các biến và chỉ số hợp lệ và đáng tin 
cậy. Tính toán bootstrapping dựa trên mô hình 
smartPLS với 20 biến quan sát của 100 mẫu 
thu thập để kiểm định giả thuyết. Với giá trị 
tính toán được hiển thị tại Bảng 5 dưới đây. Từ 

05 giả thuyết ban đầu, có 01 giả thuyết bị bác 
bỏ và 04 giả thuyết được chấp nhận. Giả thuyết 
H2a bị bác bỏ do có giá trị p=0.948>0.05. Các 
giả thuyết H1, H2b, H3, H4 được chấp nhận 
với giá trị p<0.05.

Việc tính toán và kiểm định giả thuyết 
dựa trên công cụ smartPLS đã giải thích 
rằng khả năng phục hồi kinh doanh và phát 
triển ổn định của các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa ở Việt Nam cho thấy phần lớn là do 
sự thích ứng với các biến đổi trong thời kỳ 
Covid-19 và sau Covid-19. Việc đổi mới dựa 
vào chính khả năng thích nghi của nguồn lực 
nội tại cùng với chuyển đổi số làm gia tăng 
hình thức quản lý đổi mới, từ đó, tăng sự linh 
hoạt của tổ chức. Khả năng tổ chức trong 
việc thay đổi phương phức quản lý linh hoạt 
bằng cách sử dụng công nghệ kỹ thuật số 
và các lãnh đạo đồng cảm với đời sống cá 
nhân của nhân viên là yếu tố tác động giúp 
doanh nghiệp nhỏ và vừa vững vàng trong 
khủng hoảng của dịch Covid-19. Phát hiện 
này cũng giúp chúng tôi nhận thấy sự phát 

huy hoặc kêu gọi nguồn lực bên ngoài thông 
qua việc tạo điều kiện làm việc, mức lương 
và linh hoạt trong tuyển dụng giúp doanh 
nghiệp có thể tìm được nhiều các nhân tài, 
và chính họ sẽ là người tác động tới sự ổn 
định của doanh nghiệp. Trong quá trình khảo 
sát, chúng tôi cũng nhận thấy những doanh 
nghiệp chỉ có 5 nhân viên chính thức nhưng 
tới 8 nhân viên bán thời gian giúp cho việc 
tạo dựng ra các network qua kênh cá nhân 
của họ rất hiệu quả. Tận dụng những nguồn 
lực của xã hội bên ngoài doanh nghiệp là 
một trong những cách thức giúp doanh 
nghiệp nhỏ và vừa vững vàng trong thời kỳ 
Covid-19 và sau Covid-19. Điều này cũng 
được định hướng để phát triển năng lực hợp 
tác và năng lực hợp tác nên được định hướng 
để phát triển linh hoạt trong kinh doanh. 
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5. Kết luận
Khả năng phục hồi và phát triển ổn 

định là một vấn đề chiến lược đối với các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam sau 
Covid-19. Để tăng cường khả năng phục 
hồi của doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc 
chuyển đổi số của các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa ở Việt Nam cần có lộ trình để tiếp cận 
sớm và chuyển đổi hoàn toàn trong tương 
lai. Nguồn lực bên ngoài, đặc biệt là nguồn 
lực chất lượng cao trong điều kiện doanh 
nghiệp chưa cho phép tuyển dụng được thì 
nên định hướng đến khả năng hợp tác và 

tạo các điều kiện làm việc linh hoạt cho cả 
nhân viên chính thức và nhân viên bán thời 
gian để họ có động lực gắn bó sâu sắc với 
doanh nghiệp.

Bài báo đã khám phá mối quan hệ giữa 
02 nhân tố quản lý đổi mới và điều kiện làm 
việc tác động tích cực tới việc phát triển 
ổn định của doanh nghiệp nhỏ và vừa sau 
Covid-19 ở Việt Nam. Với kết quả của các 
giả thuyết đã được kiểm định cho thấy rằng 
mô hình nghiên cứu có độ tin cậy và có thể 
ứng dụng được trong thực tế tại Việt Nam.
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